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BIỂU MẪU SỐ 04 
        

THANH TRA TỈNH ĐỒNG THÁP 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ 

(Số liệu tính từ 01/01/2022 đến 31/10/2022) 

 

STT 

Số tiền đã 

chi trả 

xong cho 

người yêu 

cầu bồi 

thường           

(nghìn 

đồng) 

Xem xét trách nhiệm hoàn trả 
Giảm mức 

hoàn trả 

Số vụ 

việc hoãn 

hoàn trả 

(vụ việc) 

Số tiền đã hoàn trả   

 Số tiền 

còn phải 

hoàn trả            

(nghìn 

đồng)   

Tổng 

số vụ 

việc 

xem 

xét  

Số vụ việc đã xem 

xét 

Số vụ 

việc 

đang 

xem 

xét (vụ 

việc) 

Số vụ việc không 

xem xét (vụ việc) 

Số vụ 

việc 

(vụ 

việc) 

Số tiền   

(nghìn 

đồng) 

Số vụ 

việc có 

Quyết 

định có 

hiệu lực 

pháp luật 

và đã 

thực hiện 

hoàn trả 

(vụ việc) 

Số tiền 

phải hoàn 

trả (nghìn 

đồng) 

Người 

thi 

hành 

công vụ 

không 

có lỗi 

Người 

thi 

hành 

công vụ 

chết 

trước 

khi ra 

quyết 

định 

hoàn 

trả 

Tổng số 

(nghìn 

đồng)  

Số tiền 

đã hoàn 

trả trong 

kỳ báo 

cáo 

(nghìn 

đồng)  

Số tiền 

đã hoàn 

trả kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

(nghìn 

đồng) 
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I TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH: không phát sinh. 
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II TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

                              

III TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ 

                              

IV TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 

                              

V TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

                              

VI TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

                              

 

 Ngày 09 tháng 11 năm 2022 

 

Người lập danh mục 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Trí 

 

 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nghĩa 
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